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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 10 năm 2024 
 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG 

Phục vụ y tế hỗ trợ công tác sơ cấp cứu Giải Marathon 

Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2024. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở Y 

tế tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch phục vụ y tế Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng 

Tháp năm 2024. 

Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh phân công viên chức phục vụ y tế cụ thể 

như sau: 

1.Ngày 12/10/2024: Có 2 nhóm 

       1.1  Nhóm 1:  

TT Họ và Tên Thời gian Địa Điểm 

1 
Bs.Trần Thị Thúy Kiều (KKB) 

ĐT:0973895499 

Sáng 6 giờ 

15phút cho 

đến khi kết 

thúc 

Trạm vạch đích nằm 

trên đường Đặng Văn 

Bình, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

2 
Ys. Lê Thị Thu Yến (KKB) 

ĐT:0377744631 

3 
CN. Dương Thị Bích Thu (KHTC) 

ĐT:0357064507 

4 
Ys. Phan Như Ngọc (KHTC) 

ĐT:0356266938 

         1.2 Nhóm 2: (A3)  

TT Họ và Tên Thời gian Địa Điểm 

1 
Y sĩ Nguyễn Thị Diễm (P11) 

ĐT:0762175233 
8 giờ 15 

phút đến 20 

giờ 00 phút 

Quảng trường Công 

viên văn miếu tại khu 

vực Expo (vận động viên 

nhận Race kit) và Lễ 

khai mạc 

2 
ĐD.Nguyễn Thanh Nhạc (MT) 

ĐT:0369228157 

3 
Tx. Nguyễn Hùng Dũng (HCTH) 

ĐT:0834842929 

 

   2.Ngày 13/10/2024: Có 4 trạm cố định và 12 trạm y tế lưu động 

   2.1. Trạm cố định M3 và M11 (trực tại M3 sau đó di chuyển M11) 
TT Họ và Tên Thời gian Địa Điểm 

1 
Bs. Phan Thị Ngọc Hằng (KHTC) 

ĐT:0939557817 
03 giờ 45 

phút cho đến 

khi kết thúc 

M3 Trước khi lên cầu 

Cao Lãnh (xã Tịnh Thới, 

TPCL, ĐT) 

M11 Trường THCS 

Kim Hồng 

2 
ĐD Nguyễn Thị Diễm Trinh (MN) 

ĐT:0796951567 

3 
Tx. Nguyễn Hùng Dũng (HCTH) 

ĐT:0834842929 



  2.2.Trạm cố định M7 và M10 

 
TT Họ và Tên Thời gian Địa Điểm 

          M7 (Ngã 3 Nguyễn Công Nhàn, Lê Thị Kính) 

1 
Bs.Nguyễn Quốc Bảo (KKB) 

ĐT:0794678246 

 

03 giờ 45 

phút cho đến 

khi kết thúc 

Theo xe cứu thương dịch 

vụ. Do Ban tổ chức bố trí 
2 

Ys. Trần Phú Sĩ (YTCC-ATTP) 

ĐT:0939414111 

         M10 (Đối diện 93 Nguyễn Văn Sành) 

1 

Bs.Nguyễn Văn Quí  (KSBT - 

HIV/AIDS) 

ĐT:0918463600 

 

03 giờ 45 

phút cho đến 

khi kết thúc 
Theo xe cứu thương dịch 

vụ. Do Ban tổ chức bố trí 

2 

NHS. Nguyễn Thị Bích Ngân  (SKSS-

PS) 

ĐT:0939288196 

       2.3. Y tế lưu động từ Mo1 đến Mo12: 12 nhân viên y ( Mỗi địa điểm 01  

Y sĩ/ điều dưỡng 
 

TT Họ và Tên Thời gian Chú Thích 

1 

CN.Nguyễn Thị Thúy Hồng (P1) 

Mo1 

ĐT:0384298226 

04 giờ 00 

phút – 07 

giờ 30 phút 

Ngô Thì Nhậm - Lê Đại 

Hành - Thủ Khoa Huân – 

ĐBP - Lý Thường Kiệt - 

Ngô Thì Nhậm 

2 

NHS.Lê Thị Kiều Duyên (P2)  

Mo2 

ĐT:0907742928 

04 giờ 00 

phút – 6 

giờ 00 phút 

Võ Nguyên Giáp - Phạm 

Nhơn Thuấn 

3 

ĐD.Lê Thị Hồng Trang (TT) 

 Mo3 

ĐT:0987211336 

94 giờ 30 

phút -7 giờ 

30 phút 

Tân Hoa Việt – Cầu Cao 

Lãnh 

4 

Ys.Nguyễn Thị Danh (P6)  

Mo4 

Đ0358712433 

04 giờ 30 

phút -8 giờ 

00 phút 

Võ Nguyên Giáp - Tân Hoa 

Việt-Đường An Nhơn 

5 

Ys.Lê Thị Mỷ Chi (MTr)  

Mo5 

ĐT:0357614815 

05 giờ 00 

phút - 08 

giờ 30 phút 

Đ.Số 2 – Đường Khóm, 

phường 6- Cái Tắc - Thông 

Lưu - Hòa An 

6 

Ys.Lê Tuấn Huy (P3)  

Mo6 

ĐT:0387547589 

5 giờ 00 

phút - 9 giờ 

00 phút 

Cái Tắc - Thông Lưu - Hòa 

An- Lê Thị Kính- Tân 

Thuận Tây 

7 

Ys.Phạm Thị Ngọc Giàu (TTT)  

Mo7 

ĐT:0907358572 

5 giờ 00 

phút - 9 giờ 

30 phút 

Lê Thị Kính- Tân Thuận 

Tây-Nguyễn Hữu Kiến 

8 

Ys.Trần Thái Vinh (TTĐ) 

 Mo8 

ĐT:0939325237 

05 giờ 30 

phút - 09  

giờ 30 phút 

Nguyễn Hữu Kiến – Hòa 

Đông 



9 

Ys.Trần Thị Kim Duyên (HA)  

Mo9 

ĐT:0979279194 

5 giờ 00 

phút - 9 giờ 

30 phút 

Hòa Đông- Bà Huyện 

Thanh Quan-Nguyễn Văn 

Sanh 

10 

NHS.Bùi Thị Kim Nơ (P4)  

Mo10 

ĐT:0939444902 

5 giờ 00 

phút - 9 giờ 

30 phút 

Nguyễn Văn Sanh - KDT 

Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn 

Thái Học 

11 

Ys.Mai Hồng Phúc (HT) 

 Mo11 

ĐT:0916939966 

5 giờ 00 

phút -10 

giờ 00 phút 

Đ.Cửu Long - Phạm Nhơn 

Thuấn- Nguyễn Văn Trổi 

12 

Ys.Ngô Thị Đặng (MP)  

Mo12 

ĐT:0989655607 

5 giờ 00 

phút -10 

giờ 00 phút 

Trần Hưng Đạo – Điện 

Biên Phủ 

 

* Phụ chú:  

- Viên chức được phân công mặc trang phục ngành, đeo bảng tên khi làm 

nhiệm vụ.  

- Viên chức khi vào trực thông báo cho Ban Tổ chức biết. 

- Trong quá trình phục vụ khi xảy ra tình huống ngoài khả năng chuyên 

môn, kịp thời báo Ban tổ chức và báo cáo Ban Giám đốc để chỉ đạo, hỗ trợ giải 

quyết và đồng thời báo cho Bác sĩ Dương Văn Vũ (SĐT: 0989490471). 

        Sau khi kết thúc sự kiện, viên chức phục vụ gửi hóa đơn (thuốc, VTYT,…), 

gửi về phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp thanh toán./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Đồng Tháp; 

- UBND thành phố Cao Lãnh; 

- Trung tâm VH -TT TPCL; 

- Website TTYT;     

- Lưu: VT, KHTC. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

             Trương Quốc Dũng 
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